
1- Phát triển số lượng lớp - Học sinh
STT Khối TS trẻ địa bàn Ghi chú

lớp 2023-2024 Số lớp Số HS Tỷ lệ Số lớp Số HS Tỷ lệ Số lớp Số HS Tỷ lệ
1 Nhà trẻ 166 1 25 15.1% 1 28 16.9% 1 28 112.0%
2 3 tuổi 121 4 90 74.4% 4 111 91.7% 4 111 123.3%
3 4 tuổi 116 4 116 100.0% 4 119 102.6% 4 119 102.6%
4 5 tuổi 124 4 124 100.0% 4 125 100.8% 4 125 100.8%

Cộng 527 13 355 67% 13 383 72.7% 13 383 107.9%

Từ 3-5 t 361 12 330 91% 12 355 98.3% 12 355 107.6%
 Trẻ tư thục: 43 trẻ   ; tỉ lệ: 25.9 %.  Tỉ lệ huy động chung NT: 42.77%, MG: 98.3 %

2- Về bố trí đội ngũ 
2.1- Cán bộ quản lý

STT
1 1
2 1
3 1

Tổng cộng: 3
2.2- Giáo viên

STT BC HĐ Dạy lớp Số HS
1 1 Lớn 1
2 1 Lớn 1
3 1 Lớn 2
4 1 Lớn 2
5 1 Lớn 3
6 1 Lớn 3
7 1 Lớn 4

30

30
Cụm Quảng ĐạiVõ Thị Trương ĐHSPMN

Hồ Thị Như Thảo

Hứa Thị Hoa Sim ĐHSPMN

ĐHSPMN
Trần Thị Mười ĐHSPMN Cụm chính

32

Đơn vị : Trường mầm non Đại Cường

Phân công phụ trách
Quản lý chung

Quản lý chuyên môn

KH chỉ tiêu giao Bán trú

Chức danh

Thực hiện đến cuối năm

Phó hiệu trưởng

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023-2024

Quản lý bán trú+CSVC

Ngô Thị Én
Nguyễn Thị Thanh Thanh

ĐHSPMN
ĐHSPMN

Ghi chúHọ và tên
Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Loan

TĐCM

Phạm Thị Hằng

Cụm thônHọ và tên giáo viên
Cụm chính

32

Nguyễn Thị Nga ĐHSPMN

Ý Thư Huyền Trâm

Cụm chính



8 1 Lớn 4
9 1 Nhỡ 1
10 1 Nhỡ 1
11 1 Nhỡ 2
12 1 Nhỡ 2
13 1 Nhỡ 3
14 1 Nhỡ 3
15 1 Nhỡ 4
16 1 Nhỡ 4
17 1 Bé 1
18 1 Bé 1
19 1 Bé 2
20 1 Bé 2
21 1 Bé 3
22 1 Bé 3
23 1 Bé 4             Cụm Khương Mỹ
24 1 Bé 4
25 1 NT
26 1 NT

24 2 355

2.3- Nhân viên
STT Biên chế Hợp đồng Ghi chú

1
2
3  Cấp dưỡng
4  Cấp dưỡng
5  Cấp dưỡng
6  Cấp dưỡng
7  Cấp dưỡng
8  Cấp dưỡng
9  Cấp dưỡng

10 Bảo vệ

30

30

20

24

28

23

Nguyễn Thị Hải
Đỗ Thị Đoan
Phạm Thị Định
Bùi Thị Tư

Cụm chính

Trường HĐ

1

Cụm chính

Cụm Quảng Đại

Cụm chính

Nguyễn Thị Nhựt ĐHSPMN Cụm chính
30

ĐHSPMN

Đoàn Thị Ngọc Châng TCSPMN

Lê Thị Tuyết Ánh ĐHSPMN

Nguyễn Thị Thì ĐHSPMN Cụm chính

Cụm chính
Đoàn Thị Minh Trang ĐHSPMN

Cao Thị Nhung ĐHSPMN

28

23

Nguyễn Thị Vi

Nguyễn Thị Diễn ĐHSPMN Cụm chính
Trần Thị Kim Thu

Lê Thị Mỹ Lệ

ĐHSPMN

ĐHSPMN

Vũ Hoàng Nhân

Đinh Thị Hoa ĐHSPMN

ĐHSPMN

Trương Thị Thảo ĐHSPMN

Nguyễn Vũ Dạ Tiên ĐHSPMN

Tổng cộng

Chức danh
Kế toán Huỳnh Thị Anh Thi

Họ và tên

 Y tế

1
Nguyễn Thị Huệ

1

ĐHSPMN
25

1
1

1

Trần Thị Như Ý

Võ Thị Cúc
Phan Thị Thảo

ĐHSPMN
ĐHSPMN

TCSPMN

Nguyễn Thị Ngọc Quyền
Nguyễn Thị Sương

ĐHSPMN

1

1

Vũ Thị Hà My 1

Lê Thị Hiền

Phạm Duy Tồn

1

Nguyễn Thị Lan



3- Về thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2024

Tỷ lệ
chi

1 * Chi lương, phụ cấp lương 91
2 * Chi tăng giờ, kiêm nhiệm 0.4
3 * Mua sắm, sửa chữa  4.0
4 * Chi cho hoạt động giáo dục  2.9
5 * Chi khác ....  1.3
6 * Tiết kiệm chi để hỗ trợ thêm GV ở cuối năm 0.4

3.926.315.000 100

3.2- Các khoản ngoài ngân sách (Năm học: 2023-2024): 

Stt
1
2
3
4

4- Về xây dựng, sửa chữa CSVC, mua sắm trang thiết bị trong năm học 2023-2024

STT

1
2
3
4

 Lợp mái che, nâng cấp sân khấu ngoài trời, tái tạo vườn cổ tích 

Mua máy vi tính, màng hình, bắt ca mera số tiền
Áp gạch điểm trường thôn Quảng Đại, khu vực bếp ăn

STT

16.747.000 

252.600.000

163.626.000

24.286.000 

Từ nguồn nào

Ga, phụ phí, rác thải
Tăng giờ nhà trẻ

Phí chăm sóc nuôi dưỡng
Mua săm giúp

Kinh phí tự chủ

Kinh phí nguồn không tự chủ và 
tự chủ

(Tính cả kinh phí hỗ trợ để mua sắm sửa chữa)

115.000.000

13.950.000

Kinh phí tự chủ

Tên thiết bị, đồ dùng, hạng mục 

51.630.000

Kinh phí tự chủ

17.400.000

Số tiền (đồng)

3.570.365.000 

Số tiền (đồng)Nguồn thu

3.1- Tổng Ngân sách giao năm 2024

Tổng cộng

94.791.000.

54.450.000

157.970.000

Lăn sơn khu hiệu bộ, nhà đa năng, tường rào cổng ngõ: 

Số tiền (đồng)

139.779.000

20.580.000 



5
6
7
8

Kinh phí tự chủ

38.412.000

17.290.000 Sửa chữa công trình vệ sinh các lớp, hệ thống điện, quạt

Tổng cộng
May màng rèm sân khấu và 02 lớp học

Đại Cường, ngày  30  tháng 5 năm 2024

Kinh phí tự chủ
Kinh phi tự chủ

Mua bàn ghế hội trường 17.290.000



1. Điều tra độ tuổi 

1 Trang Điền-Gia nam 13 12 25 12 21 22 55
2 Thanh Vân 12 18 30 24 19 23 66
3 Quảng Đại 21 19 40 30 43 31 104
4 Ô Gia 12 19 31 34 18 31 83
5 Khương Mỹ 15 14 29 17 17 16 50

Tổng cộng 0 73 82 155 117 118 123 358

2. Danh sách trẻ khuyết tật (nếu có) 

Ngôn Khiếm Trí Tim Vận Dạng 
ngữ thính tuệ bẩm sinh động tật khác

1 Trần Ng. Thiên Phúc 2019 Nam x

(Thời điểm tháng 30/5/2024)
Đơn vị :Trường MN Đại Cường

2024 Trẻ 3-5 tuổi Trẻ 0-6 tuổi2023

Họ và tên (Bố/mẹ)

2022

Nam/ Nữ

513

Các dạng tật của trẻ

96
144
114
79

80

(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Lịnh

Hiệu trưởng

Ngô Thị Én

Stt

TỔNG HỢP ĐIỀU TRA ĐỘ TUỔI 

2021 2020 2019STT Thôn

Họ và tên trẻ Năm sinh

Trẻ 0-2 tuổi



+



1- Phát triển số lượng lớp - Học sinh

Số lớp Số HS Tỷ lệ Số lớp Số HS Tỷ lệ Số lớp Số HS Tỷ lệ
1 Nhà trẻ 1 25 16.13 1 25 16.13 1 25 100%
2 3 tuổi 4 100 85.47 4 100 85.47 4 100 100%
3 4 tuổi 4 118 100.00 4 118 100.00 4 118 100%
4 5 tuổi 4 123 100.00 4 123 100.00 4 123 100%

Từ 3-5 t 12 341 95.25 12 341 95.3 12 341 100%
Cộng 13 366 71.35 13 366 71.35 13 366 100%

2. Nhu cầu Giáo viên , nhân viên - Năm học 2024-2025 (Theo kế hoạch của trường)
Bình quân/

lớp  Cần Có Cần có Thừa, thiếu Cần Hợp đồng
Nhóm trẻ 25 1 25 2 0.50

Bé 100 4 25 8 2.00
Nhỡ 118 4 29.5 8 2.36
Lớn 123 4 30.75 8 2.46

Tổng cộng 366 13 28.2 26.00 3 3 0 7.32 7

3. Nhu cầu Giáo viên , nhân viên - Năm học 2024-2025 (Theo kế hoạch chỉ tiêu PGDĐT giao)
T.số Số Bình quân/
trẻ lớp lớp  Cần Có Cần có Thừa, thiếu Cần Hợp đồng

Nhóm trẻ 25 1 25 2 0.50
Bé 100 4 25 8 2.00

Nhỡ 118 4 29.5 8 2.36
Lớn 123 4 30.75 8 2.46

118

Số trẻ
Thừa ( ), Thiếu (-)

117

123

Đơn vị : Trường Mầm non Đại Cường

3 7 -0.32

7

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2024-2025

TT Khối

Thừa ( ), Thiếu (-)

155

358

Ghi chú

513

KH bán trúTS trẻ địa bàn
Tháng 5/2024

Kế hoạch của trường Kế hoạch chỉ tiêu PGDĐT giao

Nhân viên (Có BHXH) Dự kiến hợp đồng cấp dưỡng

3-2.00

Nhà trẻ, Mẫu giáo

-0.32

Dự kiến hợp đồng cấp dưỡng

-2.00

0.00

Nhân viên (Có BHXH)
Thừa ( ), Thiếu (-) Thừa ( ), Thiếu (-)

Giáo viên (Có đóng BHXH)

Nhà trẻ, Mẫu giáo

24

Giáo viên (Có đóng BHXH)

24

-2.00

Số lớp

0

3 3 0



Tổng cộng 366 13 28.2 26.00 24 3 3 0.0 7.32 7

4.Mạng lưới cụm lớp trong xã

T
T Lớp Số HS Lớp Số HS Lớp Số HS Lớp Số HS Lớp Số HS Lớp Số HS
1 Điểm trường chính 1 25 3 75 3 90 3 93 0 0
2 Điểm lẻ thôn Quảng Đại 0 0 0 1 28 1 30
3 Điểm lẻ thôn Khương Mỹ 0 0 1 25 0 0 0 0

Tổng số lớp 13 1 25 4 100 4 118 4 123 0 0 0 0 366
26.00 2.00 8 8.00 8.00 0.00 0.00

5- Về bố trí đội ngũ :

Stt Ghi chú
1
2
3

Tổng số

5.2- Giáo viên: 
Stt BC Dạy lớp Số HS Ghi chú

1 x Lớn 1 31
2 x Lớn 1
3 x Lớn 2 31
4 x Lớn 2
5 x Lớn 3 30
6 x Lớn 3

Phụ Trách chăm sóc nuôi dưỡng + Cơ sở vật chất

Ngô Thị Én

Ghi chú

Chức danh

Cụm thôn

Thôn Gia Điền Gia nam

Thôn Gia Điền Gia nam

Quản lý chung

Lớp Lớn ghép 

Họ và tên giáo viên Trình độ CM

Thôn Gia Điền Gia nam

Thôn Gia Điền Gia nam

Điểm trường Nhà trẻ

-0.32

Lớp Lớn Lớp Nhỡ ghép 

Thôn Gia Điền Gia nam

Lớp NhỡLớp bé

-2.00

Nguyễn Thị Vi

Nhu cầu giáo viên

5.1- Cán bộ quản lý
Phân công nhiệm vụ

HĐ (Có BHXH)

ĐH
Phạm Thị Hằng
Võ Thị Cúc ĐH

ĐH

Họ và tên

Nguyễn Thị Kim Loan
Hiệu Trưởng

PHT

Nguyễn Thị Nga ĐH

PHT Phụ Trách chuyên môn
Nguyễn Thị Thanh Thanh

Thôn Gia Điền Gia nam
Trần Thị Mười ĐH
Hứa Thị Hoa Sim ĐH



7 x Lớn 4 31
8 x Lớn 4

9 x Nhỡ 1 30
10 Đinh Thị Hoa x Nhỡ 2 29

11 x Nhỡ 2
12 x Nhỡ 3 30
13 x Nhỡ 4 29
14 x Nhỡ 4
15 x Bé 1 25
16 x Bé 1
17 x Bé 2 25
18 x Bé 2
19 x Bé 3 25

20 x Bé 3 Thôn Trang Điền Gia Nam
21 x Bé 4 25
22 x Bé 4

23 x Trẻ 25
24 x Trẻ

TC

TT
1
2

Nguyễn Thị Nhựt
Võ Thị Trương

Nguyễn Thị Thì

Lê Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Vũ Dạ Tiên
Cao Thị Nhung

Hồ Thị Như Thảo

Vũ Hoàng Nhân

Y tế + Thủ QuỹVũ Thị Hà My

Ghi chú

TC 

Huỳnh Thị Anh Thi

Thôn Quảng Đại

Nguyễn Thị Sương

Kế toán + VT
Chức danh (Nhiệm vụ)

Nguyễn T.Minh Trang

Trần Thị Như Ý

Ý Thư Huyền Trâm

Nguyễn T.Ngọc Quyền

ĐH

Phan Thị Thảo ĐH
Trần Thị Kim Thu ĐH Thôn Quảng Đại

Trường HĐHợp đồng

x

Lưu ý: Ghi thời gian giáo viên nghỉ hưu trong năm học ở phần ghi chú (nếu có)
5.3. Nhân viên : 

Thôn Quảng Đại
Thôn Trang Điền Gia Nam

Thôn Khương Mỹ
Thôn Khương Mỹ

Thôn Trang Điền Gia Nam
Thôn Trang Điền Gia Nam

Thôn Trang Điền Gia Nam

ĐH

Thôn Trang Điền Gia Nam

 Họ và tên

Thôn Trang Điền Gia Nam
Thôn Trang Điền Gia Nam

Thôn Trang Điền Gia Nam

Thôn Quảng Đại
Thôn Trang Điền Gia Nam

ĐH

ĐH
ĐH

ĐH

Biên chế
x

ĐH
ĐH

ĐH
ĐH

ĐH
ĐH

ĐH

ĐHNgô Thị Thương Thôn Trang Điền Gia Nam

Nguyễn Thị Diễn ĐH Thôn Trang Điền Gia Nam



3

5.4 Dự kiến các chức danh chủ chốt năm học 2024-2025

TT BC HĐ Dạy lớp
1 x Lớn 1
2 Vũ Hoàn Nhân        TT tổ Nhỡ x Nhỡ 3 Thôn Trang Điền Gia Nam
3        TT tổ Bé x Bé 1 Thôn Trang Điền Gia Nam
4 TTVP x KT Thôn Trang Điền Gia Nam

Stt Đơn vị

Số tổ Số tổ Số tổ
Số 
người/ Tổ Số tổ

Số người/ 
Tổ

1 Trường MN Đại Cường 1 1 1 10 1 3 4 3

Tổng cộng 1 1 1 10 1 3 4 3

6. Ý kiến đề xuất của nhà trường:

32

Số người/ Tổ

32

Tổng cộng:

Tên tổ  Lớn Tên tổ Nhỡ 

Hồ Thị Như Thảo

Số người/ Tổ

8

ổng cộng đội ngũ CBQLTổng 
cộng tổ

Ghi chúHọ và tên Chức danh Cụm thôn

SỐ LƯỢNG TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG - NĂM HỌC 2024 - 2025

TT tổ Lớn Thôn Trang Điền Gia Nam

Phạm Duy Tồn

Tổ Văn phòng
Tổ chuyên môn

Tên tổ Bé

8

8

xBV

8

Huỳnh Thị Anh Thi

Nguyễn Thị Vi



7. Kết luận chung của PGDĐT về đội ngũ - Năm học 2024-2025:

CB QLGD 3 3.00 0.00 0

Giáo viên 24 26.00 -2.0

Nhân viên: 3 3

Kế toán 1

Y tế 1

Bảo vệ 1

Cấp dưỡng dự kiến 7

Tổng cộng đội ngũ 30 -2.0

Số lớp Nhà trẻ 1

Học sinh 25

Bình quân số trẻ/lớp 25

Số lớp Mẫu giáo 12

Học sinh 341

Bình quân số trẻ/lớp 28.4

Tổng cộng 30 32.00 0 -2

Ghi chú

Thiếu 2 giáo viên

Hợp đồng

ThiếuHiện có Cần thừaChức danh

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO







Ghi chú

Ghi chú







4.1- Dự kiến các các nguồn thu ngoài ngân sách năm học 2024-2025

TT 1. Phần dự kiến các khoản thu thỏa thuận
1 Thu trả lương cấp dưỡng Mức thu 87.000/tháng/ trẻ

Thu ga, điện nước, phụ phí, rác thải 45.000/tháng/ trẻ
Thu trả tăng giờ nhà trẻ   

4.2 -Dự kiến xây dựng, sữa chữa, mua sắm thiết bị năm học 2024-2025

TT Tên hạng mục Số tiền
Nâng cấp sửa chữa hệ thống nước lọc 27.000.000 
Mua gường ngủ 50 cái 21.000.000
Mua xốp trải sân khấu 25.000.000
Bàn bố trí khu vui chơi 12.000.000
Rào chắn 27.000.000
Mua dàn âm thanh 18.000.000
Sửa chữa mua bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 50.000.000
Lăn sơn lớp học; Làm chòi dân gian; thay tôn 41.000.000
Xây bồn hoa, áp gạch sân chơi; Làm vách ngăn; Thay bảng tên Trường 70.000.000
 Tổng cộng 291.000.000

Đại Cường, ngày 30 tháng 05 năm 2024
                  HIỆU TRƯỞNG

                         Ngô Thị Én

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ngô Thị Én 1/01/1971 1 Hiệu trưởng Đại Hòa, Đại Lộc 1 1 SPMN 01.10.1987 01.08.1996 33 28 4.98

2 Nguyễn Thị Thanh Thanh 22.11.1987 1 Hiệu phó Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 03.09.2007 01.09.2008 16 15 3.99

3 Nguyễn Thị Kim Loan 12.7/1990 1 Hiệu phó TTAN 1 1 SPMN 01.01.2012 01.07.2012 11 11 3.34

4 Nguyễn Thị Diễn 01.01.1987 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 17/8/2009 01.02.2010 14 14 3.34

5 Nguyễn Thị Sương 04.05.1988 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.01.2012 01.01.2013 11 11 3.03

6 Nguyễn Thị Nga 17.06.1970 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 SPMN 01.10.1989 01.09.2002 34 21 3.96

7 Nguyễn Thị Vi 25.11.1993 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 1/01/2013 04.01.2018 8 8 2.72

8 Hồ Thị Như Thảo 25.09.1977 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.10.2001 01.09.2001 22 21 3.99

9 Võ Thị Trương 12.11.1984 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.10.2005 01.04.2006 12 17 3.99

10 Nguyễn Vũ Dạ Tiên 04.09.1988 1 Giáo viên Đại An, Đại lộc 1 1 SPMN 03.09.2008 05.03.2009 15 14 3.66

11 Đinh Thị Hoa 05.02.1972 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 05.09.1992 01.09.2002 31 21 4.32

12 Nguyễn Thị Nhựt 26.3.1989 Giáo viên Đại An, Đại lộc 1 SPMN 01.01.2012 01.07.2012 11 11 3.03

13 Vũ Hoàng Nhân 01.05.1989 1 Giáo viên Điệ Hồng, Điện Bàn 1 1 SPMN 01.10.2012 01.04.2013 11 11 3.03

14 Trần Thị Mười 10.10.1973 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 SPMN 05.08.1992 01.09.2002 31 21 4.32

15 Hứa Thị Hoa Sim 20.09.1992 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.04.2018 01.04.2018 6 6 2.41

16 Phạm Thị Hằng 09.08.1991 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.04.2018 01.04.2018 6 6 2.41

17 Lê Thị Mỹ lệ 20.04.1994 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.11.2016 01.01.2016 8 11 2.72

18 Đoàn Thị Minh Trang 28/4/1996 1 Giáo viên Đại Thắng, Đại lộc 1 1 SPMN 01.04.2018 01.04.2018 6 6 2.41

19 Cao Thị Nhung 14.02.1992 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 1 SPMN 01.04.2018 01.04.2018 6 6 2.41

20 Trần Thị Thì 01.01.1988 Giáo viên Đại An, Đại lộc 1 SPMN 01.11.2016 01.11.2016 8 8 2.72

21 Ý Thư Huyền trâm 16.11.1996 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 SPMN 01.04.2018 01.04.2018 6 6 2.41

22 Trần Thị Như Ý 30.11.1990 Giáo viên Đại Hòa, Đại Lộc 1 SPMN 01.01.2012 01.07.2012 11 11 2.86

23 Huỳnh Thị Anh Thi 04.09.1981 1 Kế toán Điện Bàn-Quảng Nam 1 KT 1.11.2004 01.04.2004 20 20 3.66

24 Vũ Thị Hà My 23.04.1991 Y tế Đại Thắng, Đại lộc 1 1 YT 01.01.2024 NĐ 111
25 Phạm Duy Tồn 10.10.1970 Bảo vệ Đại Cường, Đại lộc BV 05.09.2008 05.02.2009 15 14 2.76

26 Võ Thị Cúc 28/3/1995 1 Giáo viên Đại Cường, Đại lộc 1 SPMN 01.04.2018 01.04.2018 6 6 2.41

27 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 8/02/1996 Giáo viên Đại cường, Đại Lộc 1 SPMN 1/02/2022 2/1/2022 1 1 2.1

28 Phan Thị Thảo 21.3.1994 Giáo viên Điện Bàn-Quảng Nam 1 SPMN 1/3/2023 1/3/2023 2.41

29 Ngô Thị Thương 20.04.1997 Giáo viên Đại Minh -Quảng nam 1 SPMN 01.05.2024 01.05.2024 2.10 85%

30 Trần Thị Kim Thu 1..9.1985 Giáo viên Điện Bàn-Quảng Nam 1 SPMN 1/32023 1/3/2023 2.1

31 Đoàn Ngọc Châng 12/5/1992 Giáo viên Đại Minh -Quảng nam 1 1 SPMN NĐ 111

HĐ có đóng BHXH

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN - Tính đến ngày 30/5/2024
                                                                                                                          Đơn v ị: Trường Mầm non Đại Cường
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